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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  guy n  uốc   ng  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1   ng Tr n  g c  ong; 

2   ng V  V n Trung  

- Thư ký phiên tòa: Bà    Th  Thanh Tuy n  Th     T a án nh n   n  hu 

vực 10 - Tây Ninh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Tây Ninh tham gia phiên 

tòa: Bà D ơng Th  Tiểu Ph ơng - Kiểm sát vi n  

 gày 06 tháng 5 n m 2026  tại trụ sở T a án nh n   n  hu vực 10 - Tây 

 inh xét xử sơ thẩm công  hai vụ án thụ l  số: 897/2025/T ST-DS ngày  28 tháng 

10 n m 2025 v  việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”  theo  uyết đ nh đ a vụ 

án ra xét xử số: 264/2026/ ĐXXST-DS ngày 15 tháng 4 n m 2026  giữa các 

đ ơng sự: 

-  guy n đơn: Ch  Đoàn Th  Thanh T  sinh n m 1984  đ a chỉ: Số    đ ờng 

số D  đ ờng C   hu phố D  ph ờng    tỉnh T y  inh; Số CCCD: 072…….78, do 

Cục Cảnh sát    C v  TTX  cấp.  

 g ời đại  iện theo uỷ quy n của ch  T là ch  V ơng Kim    sinh n m 1997  

đ a chỉ:  hu phố A  ph ờng T  tỉnh T y  inh  c  m t   

- B  đơn: Ch   uỳnh Th  Xu n K  sinh n m: 1989  đ a chỉ: Số G  tổ G   hu 

phố D  ph ờng    tỉnh T y  inh; Số CCCD: 072…….69 do Cục Cảnh sát v  

TTX  cấp;  c  m t   

-  g ời c  quy n lợi  ngh a vụ li n quan:  ng Đoàn  ửu B  sinh n m 1958  
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Đ a chỉ: Số    đ ờng số D  đ ờng C   hu phố D  ph ờng    tỉnh T y  inh; Số 

CCCD: 072…….03 do Cục C1 v  TTX  cấp.  

 g ời đại  iện theo uỷ quy n của ông B là ch  V ơng Kim    sinh n m 

1997  đ a chỉ:  hu phố A  ph ờng T  tỉnh T y  inh  c  m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đ n kh i kiện và trong quá tr nh giải quy t v  án  nguyên đ n và ngư i 

đại diện theo uỷ quyền của nguyên đ n – chị Vư ng Kim N trình bày:  

Do c  mối quan hệ là hàng x m v i nhau n n vào ngày 25/3/2025  ch  T có 

cho ch   uỳnh Th  Xu n K vay số ti n 30 000 000 đồng  hẹn trong v ng 40 ngày sẽ 

trả ti n  ch  K vay ti n để xử l  việc gia đ nh    nh th c vay là trả g p hàng ngày 

500 000 đồng cho đến  hi hết nợ  l i suất vay là 6 000 000 đồng tr n tổng số ti n 

30 000 000 đồng trả g p   n 40 ngày  

Đến hạn trả ti n  ch  T c  li n hệ nhi u l n v i ch  K th  ch  K né tránh và 

 hông trả ti n vay cho ch  T nh  đ  cam  ết   ay ch  T y u c u ch  K trả số ti n 

30 000 000 đồng theo “Đơn vay ti n” ngày 25/01/2025 D  và l i suất theo quy 

đ nh pháp luật  

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn – chị Huỳnh Thị Xuân K trình 

bày: 

Ch  K và ch  T là hàng x m v i nhau  ch  K thừa nhận là c  vay ti n của ch  

Đoàn Th  Thanh T là 30 000 000 đồng theo giấy m ợn ti n ngày 25/01/2025 D   

 h ng ch  K đ  trả g p trực tiếp cho ch  T hàng ngày  mỗi ngày 900 000 đồng  g p 

trong v ng 40 ngày  ch  xác đ nh hiện tại ch  chỉ c n nợ lại ch  T số ti n là 500 000 

đồng  Khi trả ti n cho ch  T  ch  K  hông c  làm giấy tờ và   n ch  T c ng  hông 

c     nhận ti n v  ch  và ch  T giao   ch v i nhau từ x a đến nay đ u nh  vậy   

 ay ch  T y u c u ch  trả số ti n 30 000 000 đồng và l i suất theo quy đ nh 

pháp luật th  ch  K  hông đồng    V  ch  K đ  trả cho ch  T đ ợc số ti n vay chỉ 

c n nợ lại của ch  T 500 000 đồng   

Ngư i c  quyền  ợi  ngh a v   iên quan - ông Đoàn  ửu B và ng ời đại  iện 

theo uỷ quy n của ông B tr nh  ày: ông B là cha của ch  T  ông c   iết ch  T cho 

ch  Kim M ti n nh ng  hông  iết r  cụ thể là  ao nhi u và ông c ng  hông c  

nhận  ất c   hoản ti n nào từ ch  K trả  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Tây Ninh phát biểu ý ki n:  
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Về thủ t c tố t ng: Thẩm phán đ ợc ph n công thụ l  giải quyết vụ án đ  thực 

hiện đúng  đ y đủ quy đ nh tại các Đi u từ 26 đến Đi u 40  Đi u 68  Đi u 93 đến 

97  Đi u 195  196  203  206  Đi u 208 đến 210  Đi u 220 Bộ luật tố tụng   n sự  

Về nội dung v  án:  

C n c  Đi u 463  466  468  470 của Bộ luật D n sự;  gh  quyết số 

326/2016/UBTV  14 ngày 30/12/2016 của Uỷ  an Th ờng vụ  uốc hội quy đ nh 

v  m c thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản l  và sử  ụng án phí và lệ phí Toà án   

Đ  ngh   ội đồng xét xử xem xét  quyết đ nh: Chấp nhận một ph n y u c u 

 hởi  iện của ch  T   uộc ch  K c  trách nhiệm trả cho ch  T số ti n vay gốc là 

23 000 000 đồng và l i suất  ể từ ngày 14/4/2025   ơng l ch cho đến ngày xét xử   

- Ch  T và ch  K phải ch u án phí theo quy đ nh của pháp luật  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài  iệu  chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa  k t quả tranh 

t ng tại phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]  V  tố tụng:   

 guy n đơn là ch  Đoàn Th  Thanh T  hởi  iện    đơn ch   uỳnh Th  Xu n 

K “Tranh chấp v  hợp đồng vay tài sản” đ ợc quy đ nh tại  hoản 3 Đi u 26 của Bộ 

luật Tố tụng   n sự và    đơn là ch  K c  nơi c  trú tại  hu phố D  ph ờng    tỉnh 

Tây Ninh  theo quy đ nh tại điểm a  hoản 1 Đi u 35  điểm a  hoản 1 Đi u 39 của 

Bộ luật Tố tụng   n sự  vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết của Toà án nh n   n 

 hu vực 10 - Tây Ninh. 

[2] V  nội  ung: 

Ch  T y u c u ch  K trả số ti n vay là 30 000 000 đồng và l i suất vay theo 

quy đ nh pháp luật  

B  đơn  ch  K thừa nhận c  vay của ch  T số ti n 30 000 000 đồng  nhằm mục 

đích chi ti u trong gia đ nh nh  “Đơn vay ti n” của ch  T cung cấp  nh ng ch  K đ  

trả   n hàng ngày cho ch  T  hiện chỉ c n nợ ch  T số ti n là 500 000 đồng  

[2 2] Xét y u c u  hởi  iện  thấy rằng:  

[2 2 1] Theo “Đơn vay ti n” đ  ngày 25/01/2025   ơng l ch   ản chính   o 

nguy n đơn cung cấp  c  nội  ung thể hiện ch  K c  vay của ch  T số ti n 

30 000 000 đồng  thời hạn vay là 40 ngày   hông thể hiện l i suất vay   

Ch  K thừa nhận c  vay của ch  T số ti n 30 000 000 đồng  nhằm mục đích 
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chi ti u trong gia đ nh nh  “Đơn vay ti n” của ch  T cung cấp  Ch  K cung cấp cho 

T a án 02 tờ l ch c  chữ của ch  T ghi: tờ 01  B  33  ghi “30 -  36/900”  lấy 

25D /1/25  đ ng 26D /1/25; 40 ngày - 6/3D  m ng”; tờ 02  B  34  ghi: “c n 

23 000 000 đồng; đ ng 46 ngày; 01 ngày 500 000 đồng;   t đ u từ 14/4/2025 đến 

29/5”;  

 h  vậy  theo ch  K tr nh  ày th  tờ l ch số 01  o ch  T ghi c  nội  ung là: số 

ti n vay 30 000 000 đồng  số ti n phải trả là 36 000 000 đồng  mỗi ngày phải trả là 

900 000 đồng  thời hạn trả là 40 ngày  ể từ ngày 26/01/2025 đến 06/3/2025 m n; tờ 

l ch số 02 c  nội  ung là c n 23 000 000 đồng  đ ng 46 ngày  mỗi ngày 500 000 

đồng  từ ngày 14/4/2025 đến ngày 29/5/2025 m n   

Ch  N thừa nhận 02 tờ l ch này  o ch  T ghi  nh ng trong 02 tờ l ch c  nội 

 ung  hác nhau v  số ti n phải trả g p hàng ngày và thời hạn trả g p  Ch  N cho 

rằng tờ l ch số 2  B  số 34  là của một  hoản vay  hác  nh ng  hông ch ng minh 

đ ợc  

Ch  K cho rằng đ  trả cho ch  T đ ợc số ti n 35 500 000 đồng và hiện chỉ 

c n nợ ch  T số ti n 500 000 đồng  nh ng  hi trả ti n cho ch  T hàng ngày  ch  Kim 

C đ a ti n  giữa ch  T và ch  K  hông    giao – nhận ti n v i nhau n n việc ch  K 

cho rằng đ  trả cho ch  T đ ợc số ti n 35 500 000 đồng  chỉ c n nợ lại ch  T 

500 000 đồng là  hông c  c n c  ch ng minh   

Ch  T y u c u ch  K trả số ti n vay 30 000 000 đồng nh ng ch  K cung cấp 

cho T a án tờ l ch  o ch  T ghi số ti n c n lại là 23 000 000 đồng  đ ng từ 

14/4/2025 đến 29/5/2025 m n  B  34    h  vậy  c  c n c  thể hiện số ti n ch  K 

c n nợ ch  T là 23 000 000 đồng từ ngày 14/4/2025  

Do đ   c  c n c  thể hiện ch  K c n nợ ch  T số ti n là 23 000 000 đồng   

[2 2 2] Đối v i y u c u tính l i theo quy đ nh pháp luật từ thời điểm vay đến 

 hi xét xử của nguy n đơn   ội đồng xét xử thấy rằng đ y là hợp đồng vay tài sản 

c  l i và hai   n đ u thừa nhận là c  th a thuận l i suất  hi vay nh ng l i suất 

 hông đ ợc ghi trong giấy nợ  hai   n  hông xác đ nh r  l i suất   ay nguy n đơn 

y u c u tính l i theo quy đ nh  n n  ội đồng xét xử c n c   hoản 2 Đi u 468 Bộ 

luật   n sự để tính l i theo quy đ nh   h  vậy  ch  K phải ch u l i suất từ ngày 

14/4/2025 cho đến nay: 23 000 000 đồng x 0 83 /tháng x 15 tháng 11 ngày   

2 933 000 đồng  
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Xét đ  ngh  của Kiểm sát vi n tại phi n toà là c  c n c  chấp nhận  

Từ những ph n tích tr n  c  c n c  chấp nhận một ph n y u c u  hởi  iện 

của nguy n đơn  

[3] V  án phí: Theo quy đ nh tại Đi u 24   hoản 2 Đi u 26  gh   uyết 

326/2016/UBTV  14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an th ờng vụ  uốc hội  

Ch  T phải ch u án phí đối số ti n  hông đ ợc T a án chấp nhận  

Ch  K phải ch u án phí đối v i y u c u  hởi  iện của ch  T đ ợc chấp nhận  

V  các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

C n c  vào Đi u 357  463  466  468  470 của Bộ luật D n sự; Đi u 147  Đi u 

244 của Bộ luật Tố tụng   n sự;  gh  quyết số 01/2019/  - ĐTP ngày 11 tháng 

01 n m 2019 của  ội đồng Thẩm phán T a án nh n   n tối cao;  hoản 3 Đi u 24  

 hoản 2 Đi u 26  gh  quyết số 326/2016/UBTV  14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

 an th ờng vụ  uốc hội quy đ nh v  m c thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản l  và sử 

 ụng án phí và lệ phí T a án  

1. Chấp nhận một ph n y u c u  hởi  iện của ch  Đoàn Th  Thanh T đối v i 

ch   uỳnh Th  Xu n K v  “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”  

Ch   uỳnh Th  Xu n K c  ngh a vụ trả cho ch  Đoàn Th  Thanh T số ti n 

23 000 000   ai m ơi  a triệu  đồng nợ gốc và 2 933 000   ai triệu chín tr m  a 

m ơi  a ngh n  đồng ti n l i  Tổng cộng là 25 933 000   ai m ơi l m triệu chín 

tr m  a m ơi  a ngh n  đồng  

Kể từ ngày ti p theo của ngày xét xử s  thẩm cho đ n khi thi hành án xong  

ngư i phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền  ãi của số tiền còn phải thi hành 

tư ng ứng với th i gian chậm trả theo mức  ãi suất quy định tại Điều 357  468 của 

Bộ  uật Dân sự. 

2  V  án phí: Ch   uỳnh Th  Xu n K phải ch u 1 296 000   ột triệu hai tr m 

chín m ơi sáu ngh n  đồng án phí   n sự sơ thẩm  

Ch  Đoàn Th  Thanh T phải ch u án phí   n sự sơ thẩm là 350 000  Ba tr m 

n m m ơi ngh n  đồng   h ng đ ợc  hấu trừ vào số ti n tạm  ng án phí ch  T đ  

nộp là 750 000  Bảy tr m n m m ơi ngh n  đồng theo  i n lai thu số 0009600 ngày 

27/10/2025  Thi hành án   n sự tỉnh T y  inh hoàn trả cho ch  T số ti n tạm  ng 

án phí đ  nộp c n thừa là 400 000  Bốn tr m ngh n  đồng theo  i n lai tr n  
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3  Thời hạn  háng cáo đối v i  ản án của T a cấp sơ thẩm là 15  m ời l m  

ngày  ể từ ngày tuy n án   

Tr ờng hợp Bản án đ ợc thi hành theo quy đ nh tại Đi u 2  th  ng ời đ ợc 

thi hành án   n sự  ng ời phải thi hành án   n sự c  quy n th a thuận thi hành án  

quy n y u c u thi hành án  tự nguyện thi hành án ho c    c ỡng chế thi hành án 

theo quy đ nh tại các đi u 6  7  7a và 9  uật Thi hành án   n sự  thời hiệu thi hành 

án đ ợc thực hiện theo quy đ nh tại Đi u 30  uật Thi hành án   n sự  
 

Nơi nhận:  

- TA D tỉnh T ; 

- VKS D  hu vực 10; 

- T ADS tỉnh T ; 

- Các đ ơng sự; 

- Ph ng KT V&TĐKT TA T ; 

-   u tập án; 

-   u hồ sơ;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

  (Đã ký) 

 

 

 

 N    n Q  c H n  

 


